
SỞ Y TẾ LONG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ THẠNH HOÁ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Số:       /TB-TTYT         Thạnh Hoá, ngày       tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc yêu cầu báo giá

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế huyện Thạnh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua 
sắm trang thiết bị y tế năm 2024, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Thạnh Hóa
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
Ông Phùng Tấn Tài, Trưởng Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế. 
Điện Thoại: 0908136400
Email: ttytthoa@longan.gov.vn hoặc dstailongan@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá (theo một trong các cách thức sau):
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Thạnh Hóa - Đ/c: Khu phố 

3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
- Nhận qua email: ttytthoa@longan.gov.vn hoặc dstailongan@gmail.com 
- Nhận qua Fax: 02723857499
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ, ngày 07/6/2024 đến trước 17 giờ 

ngày 20/6/2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem 
xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 20/6/2024.  
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục trang thiết bị:

Stt Tên vật tư, thiết bị Đvt Số lượng
1 Bàn để dụng cụ phẩu thuật

Xuất xứ: Việt Nam
Thông số kỹ thuật:
- Kích thước: Dài x rộng x cao (90 x 60 x 80)cm
- Vật liệu: Inox 304
- Inox tấm, dày 0.8 mm

Cái 1

2 Băng ca đẩy bệnh nhân nằm Cái 2

mailto:dstailongan@gmail.com


2
Stt Tên vật tư, thiết bị Đvt Số lượng

Xuất xứ: Việt Nam
Thông số kỹ thuật:
- Kích thước: Dài x rộng x cao (190 x 60 x 70)cm
- Vật liệu: Inox 304
- Chân ống 32, dày 1mm
- Mâm băng ca dày 1mm
- Hai bên có 2 thanh chắn có song kéo lên xuống
- Nệm dày 5cm bọc simili không thấm nước
- Có cây treo dịch truyền.
- Có 04 bánh xe (02 bánh có khóa)

3 Bộ dụng cụ khâu vết thương
Xuất xứ: Pakiatan
Bao gồm:
- 01 Panh thẳng không mấu 16cm
- 01 Panh mosquito cong không mấu 12cm
- 01 Nhíp phẫu tích không mấu 14cm
- 01 Kẹp răng chuột Allis 16cm
- 01 Kéo thẳng nhọn 16cm
- 01 Kéo cắt chỉ cong nhọn 10cm
- 01 Panh kẹp kim Mayo-Hegar 16cm
- 01 Cán dao mổ số 4
- 01 Khay quả đậu nhỏ inox 300ml
- 01 Chén Inox nhỏ đk 8cm 
- 01 Hộp đựng dụng cụ inox cỡ 23x11x5cm (VN sản 
xuất)

Bộ 4

4 Cân sức khoẻ điện tử  (người lớn)
Xuất xứ: Trung quốc

Cái 1

5 Cây treo truyền dịch
Xuất xứ: Việt Nam
Thông số kỹ thuật:
- Vật liệu: Inox 304
- Được sản xuất bằng phương pháp hàn Argon
- Có điều chỉnh cao thấp

Cây 14

6 Đèn gù chân cao
Xuất xứ: Việt Nam
Bao gồm:
- 01 Chân đèn gù cao 1,7m
- 01 Bóng đèn gù 75W

Cây 1

7 Đèn hồng ngoại chân cao Cái 2



3
Stt Tên vật tư, thiết bị Đvt Số lượng

Xuất xứ: Việt Nam

Bao gồm:
- 01 Chân đèn hồng ngoại cao 1,7m
- 01 Bóng đèn hồng ngoại 250W

8 Cột đo lưu lượng khí oxy (đồng hồ oxy gắn tường)
Model: FA-OB-03
Hãng sản xuất: Acare Technology Co., Ltd.
Xuất xứ: Đài Loan
Bao gồm:
- 01 Cột đo lưu lượng Oxy 15 lít/phút 
- 01 Bình tạo ẩm Oxy 
- 01 Co nối nhanh

Cái 2

9 Hộp dựng gòn nhỏ
Xuất xứ: Việt Nam

Cái 2

10 Kéo cắt chỉ thẳng nhọn 10cm
Xuất xứ: Pakistan

Cái 10

11 Máy châm cứu
Model: KWD-808-I
Hãng sản xuất: Great Wall
Xuất xứ: Trung Quốc
Bao gồm:
- 01 Máy chính
- 01 Adapter chuyển đổi nguồn điện
- 01 Bút dò huyệt đạo
- 05 Dây châm cứu 2 đầu
- 01 Dây massage xung điện 2 đầu
- 06 Miếng điện cực cao su
- 02 Miếng điện cực dán Massage
- 01 Bảng các huyệt đạo trên cơ thể người
- 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Cái 2

12 Đầu huyết áp 
Model: 500 
Hãng sản xuất: KenzMedico 
Xuất xứ: Nhật Bản

Bộ 9

13 Huyết áp nhi Yamasu
Model: 501
Hãng sản xuất: KenzMedico 
Xuất xứ: Nhật Bản

Bộ 8

14 Máy xông khí dung Cái 2
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Stt Tên vật tư, thiết bị Đvt Số lượng

Model: NE - C900
Hãng sản xuất: Omron 
Xuất xứ: Trung Quốc
Bao gồm:
- 01 Máy chính
- 01 Ống ngậm
- 01 Mặt nạ trẻ em
- 01 Mặt nạ người lớn
- 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng

15 Máy đo SpO2 cầm tay
Model: BT-710
Hãng sản xuất: Bistos 
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bao gồm:
- 01 Máy chính
- 01 Đầu dò SPO2 cho người lớn
- 01 Bộ cáp sạc pin
- 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Cái 1

16 Máy test đường huyết Acucheck Active
Máy đo đường huyết 
Model: Accu-Check Instant
Hãng sản xuất: Roche – Đức
Xuất xứ: Trung Quốc
Bao gồm:
- 01 Máy chính Accu-Check Instant
- 01 Hộp que thử đường huyết (25 test/hộp)
- 01 Bút lấy máu
- 10 Kim lấy máu
- 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Cái 1

17 Máy ghi nhiệt độ và độ ẩm tự động
Model: GSP6
Hãng sản xuất: Elitech- Mỹ
Xuất xứ: trung quốc
Bao gồm:
- 01 Máy chính
- 01 Sensor cảm biến nhiệt độ
- 01 Sensor cảm biến độ ẩm
- 01 Cáp tín hiệu USB
- 01 Pin nguồn
- 01 Giấy kiểm định 

Cái 2
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Stt Tên vật tư, thiết bị Đvt Số lượng

- 01 Tài liệu hướng dẫn sừ dụng
18 Nòng ống đặt nội khí quản số 7

Xuất xứ: Trung quốc
Cái 2

19 Panh (Kelly) thẳng có mấu 16cm
Xuất xứ: Pakistan

Cái 1

20 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao
Model: TZ-120
Hãng sản xuất: Shanghai Guangzheng Medical
Equipment Co., Ltd
Xuất xứ: Trung Quốc
Thông số kỹ thuật:
- Trọng lượng cân tối đa: 120 kg
- Vạch chia nhỏ nhất: 0,5 kg
- Phạm vi đo chiều cao: 70 đến 190 cm
- Vạch chia nhỏ nhất: 0,5 cm
- Độ dung sai: ± 0,5cm
- Kích thước bàn cân: 280 x 380mm (DxR)

Cái 1

21 Túi y tế (túi rổng không bao gồm dụng cụ)
Xuất xứ: Việt Nam

Cái 5

22 Xe đẩy thuốc và dụng cụ
Xuất xứ: Việt Nam
Thông số kỹ thuật:
- Kích thước: rộng x dài x cao (50x70x80) cm
- Vật liệu:  Inox 304
- Được sản xuất bằng phương pháp hàn Argon.
- Có 3 tầng, mỗi tầng có lan can.
- Có bánh xe

Cái 1

23 Xe đẩy bệnh nhân ngồi
Model: KT - X01
Hãng sản xuất: Kiến Tường - Việt Nam 
Thông số kỹ thuật:
- Kích thước ghế ngồi: Rộng: 400mm, Sâu 450mm, 
Cao: 450mm
- Xe xếp được rộng 320mm. Gác chân tháo rời và 
tăng đưa cao thấp phù hợp với người sử dụng.
- Xe lăn sắt sơn sử dụng ống tuýp sắt đường kính 
22.2 dày 1.2mm sơn tĩnh điện màu tím.
- Xe có gắn 2 vòng lăn hai bên, giúp cho việc tự di 
chuyển và có hai tay đẩy phía sau để có người nhà 
giúp di chuyển dễ dàng

Cái 2
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Stt Tên vật tư, thiết bị Đvt Số lượng

- Nệm may bằng vải bố màu đen.
- Bánh xe sử dụng niềng nhựa, vỏ đặc.

24 Xe tiêm 3 tầng (loại nhỏ)
Xuất xứ: Việt Nam
Thông số kỹ thuật:
- Kích thước: rộng x dài x cao (40x60x80) cm
- Vật liệu: Inox 304
- Được sản xuất bằng phương pháp hàn Argon
- Có 3 tầng, mỗi tầng có lan can
- Có bánh xe

Cái 1

Tổng cộng bao gồm thuế
2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: (các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản thiết bị y tế)
Trung tâm Y tế huyện Thạnh Hóa - Đ/c: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, 

huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quí III/2024.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 
Phương thức thanh toán: bằng chuyển khoản.
Điều kiện thanh toán: Hàng hóa được xem là đủ điều kiện thanh toán khi đã 

được giao hàng cho Chủ đầu tư, được kiểm tra và được cung cấp đầy đủ hóa đơn, 
chứng từ hợp lệ.

Thời hạn thanh toán: trong vòng 90 ngày, kể từ ngày nhận hàng và đầy đủ 
hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng: Việt Nam đồng (VNĐ).
5. Thời hạn thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng 
6. Các thông tin khác: (nếu có)

Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, Khoa Dược.

Lê Văn Thanh
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